
Trần Đức Lượng Hóa học

Trần Thị Khánh Linh Hóa học

Phạm Thị Phương Hóa học

Mai Lệ Quyên Hóa học

Lê  Xuân Thắng PHCN

Đặng Văn Vũ PHCN

Đỗ Thị Hạnh CTHSSV

Vũ Thị Thu Huyền PHCN

Nguyễn Thị Huyền Trang PHCN

Phạm Thị Thu Hương QL&NCĐD

Nguyễn Thị Thúy Nga ĐTĐH

Đỗ Thị Tuyết Mai ĐTĐH

Lê Thị Thúy CTHSSV

Phạm Thị Thanh Hương Hộ sinh

Nguyễn Thị Hòa ĐTĐH

Bùi Thị Khánh Thuận ĐTĐH

Đỗ Thị Tuyết Mai ĐTĐH

Lại Thị Nhung Toán tin

Phạm Thị Thúy Liên ĐTĐH

Phạm Thị Kiều Anh YTCC

Đinh Thị Phương Hoa YTCC

Phan Văn Hợp YTCC

4

Đánh giá chương trình đào tạo Đại học liên thông 

chính quy của trường đại học Điều dưỡng Nam 

Định thông qua nhận xét của sinh viên đã tốt 

nghiệp

12/2015 2015-2016

5

Thực trạng thực hành sử dụng hoá chất bảo vệ thực 

vật và một số mối liên quan đến sức khoẻ của 

người nông dân xã Nam Phong thành phố Nam 

Định

12/2015 2015-2016

2
Khảo sát nhu cầu phục hồi chức năng của người 

khuyết tật tại thành phố Nam Định
8/2015 2015-2016

3
Những khó khăn trong tự chăm sóc của người bệnh 

suy tim tại bệnh viện tỉnh Nam Định
8/2015 2015-2016

Ghi chú

NĂM HỌC 2015-2016

1

Nghiên cứu hoạt hoá oxi không khí trong hệ (DNP-

O2kk-Fe-SDTA-Na2S2O8) bằng phương pháp 

Von-Ampe hoà tan anot để xử lý DNP ô nhiễm 

trong môi trường nước

12/2015 2015-2016

ĐỀ TÀI CƠ SỞ THEO NĂM HỌC

STT Tên đề tài
Thời 

gian NT
Năm học

Họ và tên chủ nhiệm và 

thành viên tham gia
Đơn vị



Đỗ Thị Mai YTCC

Mai Anh Đào YTCC

Lê Thanh Tùng BGH

Trần Đình Hiệp ĐD Phụ sản

Nguyễn Thị Liên ĐD Phụ sản

Cao Vân Anh ĐD Phụ sản

Đỗ Minh Sinh QLNCKH

Lê Thanh Tùng BGH

Trần Thị Việt Hà ĐTĐH

Vũ Lệ Hiền Hộ sinh

Đỗ Minh Sinh QLNCKH

Đinh Quốc Bảo SL-SLB-MD

Phùng Thị Thu Hương SL-SLB-MD

Lê Thị Ngọc Thúy SL-SLB-MD

Dương Đình Dũng TT KT&ĐBCLGD

Phạm Văn Sơn Hóa sinh

Trần Thị Hương Hóa sinh

Đàm Dương Mỹ Ngọc Hóa sinh

Mai Lệ Quyên Hóa sinh

Ngô Huy Hoàng BGH

Nguyễn Thị Xuân Dung ĐDNL Nội

Nguyễn Thị Minh Hà ĐDNL Nội

Trần Thu Hương ĐDNL Nội

Vũ Thị Minh Phượng ĐDNL Nội

Trần Thu Hiền ĐDCS

Nguyễn Thị Minh Chính TTTHTLS

Vũ Thị Là ĐDCS

10

Thay đổi nhận thức về đột quỵ của sinh viên đại 

học điều dưỡng liên thông vừa làm vừa học sau 

can thiệp giáo dục

12/2015 2015-2016

11
Thực trạng ghi hồ sơ Nội khoa của điều dưỡng tại 

tỉnh Nam Định
12/2015 2015-2016

8
Nghiên cứu tác dụng cải thiện trí nhớ của cao chiết 

xuất từ cây Guồi đỏ trên động vật thực nghiệm
12/2015 2015-2016

9

Nghiên cứu biến đổi nồng độ một số hormon tuyến 

giáp trong máu ở người phơi nhiễm chất da 

cam/dioxin

12/2015 2015-2016

6
Nhận xét một số nguyên nhân do mẹ dẫn đến sảy 

thai liên tiếp ở phụ nữ từ 15-49 tuổi
12/2015 2015-2016

7

Nghiên cứu hiệu quả điều trị u xơ tử cung bằng 

phác đồ kết hợp: Mifepriston + Primolut + Nga 

phụ khang

12/2015 2015-2016

5

Thực trạng thực hành sử dụng hoá chất bảo vệ thực 

vật và một số mối liên quan đến sức khoẻ của 

người nông dân xã Nam Phong thành phố Nam 

Định

12/2015 2015-2016



Phạm Thị Hằng ĐDCS

Võ Thị Thu Hương ĐDCS

Đỗ Thị Hòa ĐDCS

Vũ Thị Là TT KT&ĐBCLGD

Đinh Thị Thu Hằng ĐDCS

Nguyễn Thị Thu Hương ĐDCS

Vũ Thị Lệ Hiền ĐD Phụ sản

Hoàng Thị Vân Lan ĐD Nhi

Đặng Thị Thúy Hoàng ĐD Nhi

Đỗ Thị Tuyết Mai ĐTĐH

Vũ Ngọc Thuận ĐD Nhi

Hoàng Thị Thu Hà ĐD Nhi

Đinh Công Minh Bệnh viện Nhi NĐ

Trần Thị Khánh Linh Hóa học

Lê Lợi
Chi cục an toàn vệ 

sinh thực phẩm NĐ
Trần Đức Lượng Hóa học

Trần Thị Bích Hồng Hóa học

Đỗ Thị Vân Hóa học

Phạm Thị Phương Hóa học

Trần Thị Bích Hồng Hóa học

Trần Thị Khánh Linh Hóa học

Đỗ Thị Vân Hóa học

Phạm Thị Phương Hóa học

Lâm Văn Đồng CTHSSV

Nguyễn Hùng Minh CTHSSV

Đỗ Thị Hạnh CTHSSV

Trần Thu Ngà CTHSSV

16

Khảo sát thực trạng sinh viên Đại học chính quy 

khoá III, IV, V có việc làm sau khi tốt nghiệp 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

6/2016 2015-2016

14

Nghiên cứu thực trạng sử dụng hàn the trong một 

số thực phẩm lưu thông tại các chợ thuộc thành 

phố Nam Định

6/2016 2015-2016

15

Khảo sát thực trạng sử dụng phụ gia phẩm màu, 

formol, acid benzoic trong thực phẩm trên địa bàn 

thành phố Nam Định

6/2016 2015-2016

12

Đánh giá sự thay đổi kiến thức, thái độ của bà mẹ 

về vàng da sơ sinh tại bệnh viện Phụ sản tỉnh Nam 

Định

12/2015 2015-2016

13

Nâng cao kiến thức, hành vi thực hành cho các bà 

mẹ có con dưới 12 tháng tuổi về phòng bệnh còi 

xương do thiếu vitamin D sau giáo dục sức khoẻ

12/2015 2015-2016

11
Thực trạng ghi hồ sơ Nội khoa của điều dưỡng tại 

tỉnh Nam Định
12/2015 2015-2016



Trần Thu Hà Hóa học

Nguyễn Thị Tú Anh Sinh vật

Đỗ Thị Vân Hóa học

Phạm Thị Phương Hóa học

Phạm Thị Kiều Anh YTCC

Ngô Huy Hoàng BGH

Đỗ Minh Sinh QLNCKH

Trần Văn Long ĐTSĐH

Nguyễn Thị Tuyết Dương YTCC

Đinh Thắng Lợi Dược

Nguyễn Thị Hòa Toán tin

Nguyễn Bảo Ngọc Tâm lý - Y đức

Bùi Thị Tuyết Anh ĐDNL Ngoại

Phạm Phương Thảo TCKT

Lê Thanh Tùng BGH

Trương Tuấn Anh BGH

Nguyễn Mạnh Dũng TT KT&ĐBCLGD

Nguyễn Thị Minh Chính TTTHTLS

Trần Quang Tuấn ĐD Phụ sản

Vũ Thị Là TT KT&ĐBCLGD

Đinh Thị Thu Hằng ĐDCS

Phạm Thị Hằng ĐDCS

Võ Thị Thu Hương ĐDCS

2
Nghiên cứu triển khai mô hình chăm sóc sức khoẻ 

tại nhà ở tỉnh Nam Định
2/2016 2015-2016 Cấp tỉnh

Ghi chú

1

Nghiên cứu tác động của ô nhiễm môi trường đến 

sức khoẻ cộng đồng tại làng nghề cơ khí Bình Yên 

huyện Nam Trực tỉnh Nam Định và đề xuất giải 

pháp can thiệp

12/2015 2015-2016 Cấp tỉnh

ĐỀ TÀI CẤP TỈNH, BỘ THEO NĂM HỌC

STT Tên đề tài
Thời 

gian NT
Năm học

Họ và tên chủ nhiệm và 

thành viên tham gia
Đơn vị

17

Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc một số phức chất 

có tính thuận từ làm tăng độ nét hình ảnh khi chụp 

phổ cộng hưởng từ hạt nhân

6/2016 2015-2016



Mai Lan Anh TCKT

2
Nghiên cứu triển khai mô hình chăm sóc sức khoẻ 

tại nhà ở tỉnh Nam Định
2/2016 2015-2016 Cấp tỉnh


